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Đã kết hôn, nộp tờ khai thuế chung 27, 32 

Được sinh ra 35 

Khấu trừ tiêu chuẩn cho 93 

Qua đời 35 

Người phụ thuộc (Tiếp tục) 

Sinh và mất trong năm 37 

Sinh và qua đời trong năm 14 

Số an sinh xã hội 13 

Mã số thuế cho việc nhận con nuôi 14, 37 

Người phụ thuộc là người nước ngoài 37 

Thân nhân đủ điều kiện 34 

Trẻ đủ điều kiện 28 

Yêu cầu nộp 8 

Mức thu nhập kiếm được, thu nhập phi lao 

động và tổng thu nhập (Bảng 1-2) 7 

Người phụ thuộc đã kết hôn, nộp tờ khai 

thuế chung 27, 32 

Người phụ thuộc được sinh ra 35 
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Người phụ thuộc không được phép khai 

người phụ thuộc 27  

Người phụ thuộc qua đời 35 

Người quá cố 7 

(Cũng xem Người thi hành và người quản lý) 

Khấu trừ tiêu chuẩn 92 

Ngày đến hạn 11 

Người vợ/chồng đã qua đời 7Trái phiếu tiết 

kiệm 58 

Vợ/chồng qua đời 22, 23 

Yêu cầu nộp 7 

Người quản lý, di sản  

(Xem Người thi hành và người quản lý) 

Người tổ chức 70 

Người tự kinh doanh 100 

(Cũng xem Thuế tự kinh doanh) 

Công dân Hoa Kỳ được tuyển dụng bởi Chính 

phủ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế 8 

Định nghĩa 8 

IRA 79 



1245 

Mục sư  8 

Quản trị công ty là 75 

Tiền thù lao không phải dành cho  

nhân viên 75 

Tổng thu nhập 7 

Người thi hành và người quản lý 7 

Người thụ hưởng 75 

(Cũng xem Người thụ hưởng di sản) 

(Cũng xem Người thụ hưởng quỹ tín thác) 

Chung 55 

Toàn bộ 55 

Người thụ hưởng di sản: 

IRA (Xem Quỹ hưu trí cá nhân (IRA)) 

Khoản lỗ từ di sản 75 

Nhận thu nhập từ di sản 75 

Người thụ hưởng quỹ tín thác:  

Khoản lỗ từ quỹ tín thác 75 

Nhận thu nhập từ quỹ tín thác 75, 76 

Người về hưu: 
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Lực lượng Vũ trang: 

Thu nhập chịu thuế 52 

Người vợ/chồng còn lại  

(Xem Người vợ/chồng còn lại)  

Tư cách khai thuế 22 

Với trẻ phụ thuộc 25 

Tư cách khai thuế độc thân 22 

Thuế (Xem Thuế di sản) 

Yêu cầu nộp dựa trên tổng thu nhập  

(Bảng 1-1) 6  

Nhà dưỡng lão: 

Bảo hiểm chăm sóc tại (Xem Hợp đồng bảo 

hiểm chăm sóc dài hạn) 

Nhà ở 25 

Chi phí duy trì 25 Bảng tính 25 

Giáo sĩ 51 

Hệ thống an ninh 103 

Người cao tuổi, nhà cho 36 

Tập thể (Xem Hợp tác xã nhà ở) 
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Nhà trẻ 47 

(Cũng xem Chăm sóc trẻ em)  

Nhầm lẫn (Xem Sai sót)  

Nhận con nuôi: ATIN 14 

Hỗ trợ của chủ lao động 49 

Mã số thuế 14, 37  

Tín thuế: 

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 24  

Tín thuế trẻ em 109 

Nhân viên 40, 48, 49 

(Cũng xem Quyền lợi phụ) 

Cần phải điền Mẫu W-4 khi bắt  

đầu công việc mới 39 

Chi phí kinh doanh  

(Xem Chi phí kinh doanh cho nhân viên) 

Phần thưởng do phục vụ 47 

Quyền lợi phụ 40  

Nhân viên chính phủ:  

Liên bang (Xem Nhân viên liên bang)  

Nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp: 
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Tiền bảo hiểm nhân thọ khi tử nạn trong quá 

trình thi hành công vụ 70 

Nhân viên liên bang: 

Các khoản thanh toán FECA 54 

Hưu bổng thương tật 53  

Dựa trên số năm tại ngũ 53 

Loại trừ, điều kiện để 53 

Tấn công khủng bố 53 

Phụ cấp sinh hoạt phí 48 

Tiền lương nghỉ phép tích lũy 48  

Nhân viên phụ vụ xe cứu thương: 

Tiền bảo hiểm nhân thọ khi tử nạn trong quá 

trình thi hành công  

vụ 70 

Nhân viên thi hành pháp luật: 

Tiền bảo hiểm nhân thọ khi tử nạn trong quá 

trình thi hành công vụ 70 

Niên kim:  

Đầu tư chưa hoàn vốn 105 
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Đầu tư chưa hoàn vốn của người quá  

cố trong 14 

IRA là 79 

Khấu lưu 40 

Khấu lưu thuế 14  

Nội thất gia đình:  

 

Đồ cổ (Xem Đồ sưu tầm) Nông gia: Khấu lưu 

38 

Thuế ước tính 41 

Nông nghiệp (Xem Nông nghiệp)  

Nợ được hủy, xử lý 69 

Nộp bằng điện tử (Xem E-file) 

Nộp muộn 3 

Nộp trễ: 

Hình phạt 11, 20 

Nợ 20, 71 

(Cũng xem Nợ khó đòi) 
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(Cũng xem Nợ xấu) Công, quà tặng  

để giảm 17 

Do người khác trả 13 

Đã hủy (Xem Hủy nợ) 

Hoàn thuế bù trừ 10 

Hoàn thuế bù trừ cho 15  

Không truy đòi 68 

Truy đòi 68 

Nợ công:  

Quà tặng để giảm 17  

Nợ khó đòi:  

Phục hồi 71 

Nợ thuế 107 

Nợ xấu:  

Yêu cầu hoàn thuế 20 

Nơi cư trú chính (Xem Nhà ở) 

Nơi nộp 17 
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O 

OASDI 74 

Ơ 

Ở nước ngoài, công dân đi du lịch hoặc 

công tác 52 

(Cũng xem Việc làm nước ngoài) 

P 

Phá sản: 

Nợ được hủy không được coi là thu nhập 69 

Phán quyết của tòa án và tổn thất  

(Xem Tổn thất từ kiện tụng) 

Phân phối: 

Khoản phân phối tối thiểu bắt buộc 84, 85 

(Cũng xem Quỹ hưu trí cá nhân (IRA)) 

Từ thiện đủ điều kiện 86 

Phân phối từ thiện, đủ điều kiện 86 
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Phân phối trước kỳ hạn  

(Xem Rút tiền sớm từ tài khoản tiền lãi hoãn 

thuế)  

Phần thưởng  

(Xem Giải thưởng và phần thưởng) 

Phí 75 

(Cũng xem Loại khấu trừ và thu nhập cụ thể) 

Giấy phép chuyên môn 104 

Phí bảo hiểm:  

Nhân thọ 37, 103 

Tiền ứng trước 56 

Y tế 37 

Phí bảo hiểm nhân thọ 37 

Phí bảo hiểm sức khỏe 37 

Phí bảo hiểm y tế 37 

Phí dịch vụ 102 

Phí đỗ xe: 

Quyền lợi phụ do chủ lao động cung cấp:  

Loại trừ khỏi thu nhập 50  

Phí giám hộ 102 



1253 

Phí giấy phép chuyên môn 104 

Phí hội viên:  

Câu lạc bộ 103 

Phí luật sư 102, 104 

Phí luật sư dự phòng: 

Dưới dạng thu thập 75 

Phí luật sư, tiền thưởng cho  

người tố giác:  

Dưới dạng thu thập 75 

Phí tiện lợi 102 

Phí thẩm định 102  

Phí viết séc 103 

Phiếu nợ:  

Đã chiết khấu 48 

Nhận được cho phục vụ 48 

Phiếu thanh toán thuế 43, 44 

Phiếu thực phẩm 36 

Phụ cấp của Đoàn Hòa bình 52 

Phụ cấp sinh hoạt phí 48 
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Phục hồi các khoản đã khấu trừ  

trước đó 71 

Hoàn thuế 71Hoàn thuế từ lãi vay thế chấp

 71 

Khấu trừ từng khoản 71 

 Trong nhiều năm 71 

Phúc lợi an sinh xã hội 36, 62, 67 

Các kế hoạch hưu trí của chủ lao  

động khác với 81 

Các khoản khấu trừ liên quan đến 66 

Chủ lao động nước ngoài 52  

Do chủ lao động trả 48 

Hoàn trả 102 

Hoàn trả các phúc lợi 72 

Hoàn trả phúc lợi 64 

IRA cho người nhận phúc lợi 81 

Khai báo về 64 

Khấu lưu 41 

Khấu lưu cho 64  
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Không thể khấu trừ 100 

Mẫu SSA-1042S cho người nước  

ngoài tạm trú 62 

Mẫu SSA-1099 62 

Tờ khai thuế chung 66 

Tùy chọn nhận một lần 64 

Thuế tính cho 63, 64Thuế ước tính 64 

 Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 24, 64 

Phúc lợi hưu trí đường sắt 62-67 

Các kế hoạch hưu trí của chủ lao động  

khác với 81 

Các khoản khấu trừ liên quan đến 66 

Hoàn trả phúc lợi. 64 

Khai báo về 64 

Khấu lưu 41 

Không được khấu trừ thuế 100 

Khấu lưu cho 64 

Mẫu RRB-1042S cho người nước  

ngoài tạm trú 62  
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Mẫu RRB-1099 62 

Tờ khai thuế chung 66 

Tùy chọn nhận một lần 64 

Tương đương bậc 1 (phúc lợi an sinh xã hội 

tương đương (SSEB)) 62 

Thuế tính cho 63, 64 

Thuế ước tính 64 

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 24, 64 

Phúc lợi trợ cấp xã hội 36 

Phúc lợi xã hội 73 

Phương pháp kế toán 13 

Phương pháp tích lũy (Xem Người đóng thuế 

theo phương pháp tích lũy) 

Phương pháp tiền mặt (Xem Người đóng thuế 

theo phương pháp tiền mặt) 

Phương thức nộp thay thế:  

Điện tử (Xem E-file)  

Puerto Rico: 

Cư dân 8 
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Q 

Qua đời (Xem Người quá cố)  

Quà tặng:  

Để giảm nợ công 17  

Không đánh thuế 76 

Quà tặng ngày lễ 49 

Quà tặng ngày lễ 49  

Quần đảo Bắc Mariana: 

Thu nhập từ 8  

Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ:  

Thu nhập từ 8 

Quân đội (Xem Lực lượng vũ trang) 

Quốc dân của Hoa Kỳ 28  

Quốc dân Hoa Kỳ 28  

Quỹ bảo chứng: 

Các khoản thuế đã đặt, khi được khấu trừ 98 

Quỹ cơ hội đủ điều kiện 77 

Quỹ đánh cắp: 
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Khai báo về 78 

Quy định mới 1  

Quỹ hưu trí cá nhân (IRA) 78, 83, 88 

(Cũng xem Chuyển tiếp) 

(Cũng xem IRA Roth) Các loại 79 

Các mẫu để sử dụng: 

Mẫu 1099-R nhằm khai báo các khoản  

phân phối 86 

Mẫu 8606 dành cho các khoản đóng góp 

không được khấu trừ 78 

Cặp đôi đã kết hôn (Xem tiêu đề này:  

Hạn mức của IRA của Người phối ngẫu Kay 

Bailey Hutchison)  

Cho phép chuyển qua 83 

Đến IRA Roth 83, 84 

Chuyển qua từ người được ủy thác này sang 

người được ủy thác khác:  

IRA sang IRA Roth 90 

Chuyển từ người được ủy thác này sang người 

được ủy thác khác 83 
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Định nghĩa của 79 

Đóng góp 24 

Chỉ định năm đóng góp 80 

Đóng góp IRA Roth trong cùng năm 89 

Khai thuế trước khi đóng góp 80 

Không bắt buộc hàng năm 80 

Không được khấu trừ 82 

Rút tiền trước ngày đến hạn nộp tờ  

khai thu 85 

Thời gian 80 

Vượt mức 87 

Đóng góp không thể khấu trừ 82 

Rút tiền sớm 88 

Thuế trên thu nhập kiếm được trên 82Đóng 

góp vượt mức 87 

 Giao dịch bị cấm 86 

Hạn mức của IRA của Người phối ngẫu Kay 

Bailey Hutchison 79 

Quỹ hưu trí cá nhân (IRA) (Tiếp tục) 
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Hạn mức đóng góp 79 

Dưới 50 tuổi, 79 

Từ 50 tuổi trở lên, 79 

Hình phạt 86  

Đóng góp vượt mức 87 

Giao dịch bị cấm 86 

Khai báo thừa đóng góp không được  

khấu trừ 82 

Không khai Mẫu 8606 cho đóng góp không 

được khấu trừ 82 

Mẫu 8606 không dùng cho các khoản đóng 

góp không được khấu trừ 78 

Phân phối bắt buộc, không thực hiện  

được 85, 88 

Phân phối sớm (Xem Rút tiền sớm từ tài 

khoản tiền lãi hoãn thuế) 

IRA của Người phối ngẫu Kay Bailey 

Hutchison 80, 81 

IRA thừa kế 83  

Khai báo về: 
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Phân phối 86 

Tái xác định khoản đóng góp 85 

Khấu lưu 40, 86 

Khấu lưu thuế 14 

Khấu trừ cho 80  

Giảm dần 81 

Người tham gia được bao trả theo kế hoạch 

hưu trí của chủ lao động (Bảng 9-1) 81 

Người tham gia không được bao trả theo kế 

hoạch hưu trí của chủ lao động (Bảng 9-2) 82 

Người đóng thuế đã ly hôn 84 

Người tự kinh doanh 79 

Người tham gia kế hoạch hưu trí của chủ lao 

động 80, 81  

Phân phối: 

Khoản phân phối tối thiểu bắt buộc  

(Xem tiêu đề này:  

Phân phối bắt buộc) Ở tuổi 59 1/2 87 

Phân phối bắt buộc 84, 85 

Tích lũy vượt mức 88 
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Phân phối sớm (Xem Rút tiền sớm từ tài 

khoản tiền lãi hoãn thuế)  

Phí hành chính 79, 80, 102 

Phí hành chính cho người được ủy thác 102 

Rút tiền 85, 87 

Bắt buộc  

(Xem tiêu đề này: Phân phối bắt buộc) 

Sớm (Xem Rút tiền sớm từ tài khoản tiền lãi 

hoãn thuế) 

Tái xác định đóng góp 85 

Tiền lãi trên, tính thuế 78 

Tín thuế đóng góp cho tiết kiệm hưu trí 24 

Tính chất thuế 87 

Phân phối 86 

Tính Toán AGI đã sửa đổi (Bảng tính 9-1) 82 

Tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa  

đổi (MAGI): 

Ảnh hưởng đến khấu trừ nếu được bao trả 

theo kế hoạch hưu trí của chủ lao động  

(Bảng 9-1) 81 
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Ảnh hưởng đến khấu trừ nếu không được bao 

trả theo kế hoạch hưu trí của chủ lao động 

(Bảng 9-2) 82 

Bảng tính 9-1 82 

Tính toán 81 

Tuổi 59 1/2 cho phân phối 87 

Ngoại lệ của quy định 87  

Tuổi 73:  

Phân phối bắt buộc ở 85, 88 

Thiết lập tài khoản 79 

Nơi mở tài khoản 79 

Thời gian của 79 

Thời điểm đánh thuế 79 

Thù lao, định nghĩa 79 

Thu nhập thông thường, phân phối như 86 

Thừ kế IRA: Phân phối bắt buộc 85 

Thừa kế IRA 76 

Trương mục Hưu trí Cá nhân (IRA thừa kế 84 

Vốn giá gốc 82, 86 
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Quỹ Quyền lợi cho Người bị khuyết tật 

không nghề nghiệp California 97 

Quỹ Quyền lợi cho Người bị khuyết tật 

không nghề nghiệp New Jersey 97 

Quỹ Quyền lợi cho Người bị khuyết tật 

không nghề nghiệp New York 97 

Quỹ Quyền lợi cho người bị khuyết tật 

tạm thời Đảo Rhode 97 

Quy tắc 59 1/2:  

Quy tắc tuổi 59 1/2 87  

Quy tắc 60 ngày 83  

Quy tắc 73:  

Quy tắc tuổi 73 85 

Quy tắc phá hòa 32 

Quỹ tín thác 75 

(Cũng xem Người thụ hưởng quỹ tín thác) 

Quỹ tín thác của người ký thác 75 

Thu nhập 75  

Quỹ tương hỗ:  

Chưa được niêm yết công khai 102 
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Quỹ trí cá nhân (IRA): 

Phân phối: 

Khoản phân phối tối thiểu bắt buộc  

(Xem tiêu đề này:  

Phân phối bắt buộc) 

Quỹ Trợ cấp công nhân bổ sung Tiểu 

bang Washington 97 

Quỹ Trợ cấp thất nghiệp Alaska 97 

Quỹ Trợ cấp thất nghiệp New Jersey 97 

Quỹ Trợ cấp thất nghiệp Pennsylvania 97 

Quỹ Vận động tranh cử Tổng thống 14 

Quyền chọn 51 

Quyền chọn cổ phiếu 51 

Quyên góp (Xem Đóng góp từ thiện)  

Quyền lợi bồi thường tử vong: 

Nhân viên an ninh công cộng tử vong hoặc bị 

giết khi thi hành công vụ, miễn thuế 70 

Tiền bảo hiểm nhân thọ  

(Xem Bảo hiểm nhân thọ)  

Trả trước 70 
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Quyền lợi bồi thường tử vong trả trước 70 

Quyền lợi cho cựu chiến binh 52 

Quyền lợi của nhân viên 48, 49 

(Cũng xem Quyền lợi phụ) 

Quyền lợi cực tiểu 49 

Quyền lợi đình công 78 

Quyền lợi GI Bill 37 

Quyền lợi hỗ trợ công cộng 73 

Quyền lợi hưu trí đường sắt 77 

Bậc tương đương 1 (quyền lợi tương đương an 

sinh xã hội (Social Security Equivalent 

Benefit,  SSEB)) 77 

Quyền lợi khóa xưởng 78 

Quyền lợi phụ: 

Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe 48 

Chu kỳ kế toán 48 

Dịch vụ lập kế hoạch hưu trí 50 

Đóng góp cho Archer MSA 48 

Hỗ trợ giáo dục 49 
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Khấu lưu 40  

Mẫu W-2 48 

Nhận con nuôi, hỗ trợ của chủ lao động 49 

Phí bảo hiểm nhân thọ theo nhóm  

có kỳ hạn 49 

Quà tặng ngày lễ 49 

Quyền lợi cực tiểu 49Thu nhập chịu thuế

 48 

 Vận chuyển 50 

Quyền tăng giá cổ phiếu 48 

R 

Rút tiền sớm từ tài khoản tiền lãi  

hoãn thuế: 

Chi phí giáo dục đại học, ngoại lệ không bị 

phạt tiền 78 

IRA: Hình phạt 85, 87 

Phân phối sớm, định nghĩa 87 

Rút thưởng 76 
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S 

Sai áp và lệnh tịch biên 13 

Sai sót: 

Báo cáo tiền lương và thuế đã sửa đổi 45 

Hoàn thuế 18 

Phát hiện sau khi nộp, cần điều chỉnh  

tờ khai 19 

Samoa thuộc Hoa Kỳ:  

Thu nhập từ 8  

Séc:  

Nhận suy định 13 

SEP (Xem Đơn giản hóa hưu trí cho nhân viên 

(SEP))  

Sinh viên: 

Chương trình tiền học, đủ điều kiện (Xem 

Chương trình tiền học đủ điều kiện) 

Học bổng (Xem Học bổng và trợ cấp nghiên 

cứu sinh) 

Khoản vay (Xem Khoản vay sinh viên) 
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Số an sinh xã hội (SSN) 13 

Của trẻ em 2 

Hình phạt cho hành vi không cung cấp 14 

Mẫu SS-5 để yêu cầu 14 

Người nước ngoài thường trú 14 

Người phụ thuộc 2, 13 

Trường hợp ngoại lệ 14  

Số an sinh xã hội (SSN):  

Mã số cần lấy khi sinh 37 

Thư từ với IRS, bao gồm SSN 14 

Vợ/chồng là người nước ngoài tạm trú 14  

Sở thích 102 

Hoạt động không vì lợi nhuận. 74 

Lỗ 76 

Sở Thuế vụ (IRS): 

Hành vi gian lận hoặc sai trái của nhân viên, 

khai báo ẩn danh 3 

Spa chăm sóc sức khỏe 103 

SSN (Xem Số an sinh xã hội (SSN)) 
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Sự cố bệnh than (Xem Tấn công khủng bố)  

Sửa đổi (Xem Sai sót)  

Sức khỏe: 

Bảo hiểm y tế  48 

(Cũng xem Bảo hiểm tai nạn) 

Tài khoản chi tiêu linh hoạt 49 

Tài khoản hoàn lại 49 

Tài khoản tiết kiệm 49 

T 

Tài khoản chung 55  

Tài khoản tiết kiệm y tế (MSA) 48, 76 

(Cũng xem Archer MSA) 

Tài khoản Tiết kiệm Y tế Medicare  

Advantage 76 

Tài sản:  

Đánh cắp 78 

Được tìm thấy 76 

Tài sản cá nhân: 

Thu nhập cho thuê từ 72 
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Tài sản căn bản: 

Than và quặng sắt 72 

Tài sản chung 58 

IRA79 

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 24 

Tài sản cộng đồng 7 

Tài sản đánh cắp 78 

Tài sản được tìm thấy 76  

Tái xác định: Đóng góp IRA 85 

Tấn công khủng bố: 

Hưu bổng thương tật cho nhân viên  

liên bang 53 

Tem (Xem Đồ sưu tầm) 

Tiền bản quyền 72 

Tiền bản quyền khí đốt 72 

Tiền bản quyền khoáng sản 72 

Tiền bảo hiểm:  

Cổ tức, tiền lãi từ 56 

Nhân thọ 60 
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Thanh toán từng đợt 60 

Tiền bồi thường cho người lao động 54 

Đóng góp bắt buộc vào quỹ tiểu bang,  

khấu trừ 97 

Quay trở lại làm việc 54  

Tiền công và tiền lương 12, 47-54 

(Cũng xem Mẫu W-2)  

Bảo hiểm chăm sóc dài hạn 48 

Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe 48 

Bổ sung 40 

Bồi thường thôi việc 48 

Các khoản phụ cấp và hoàn lại 47 

Các khoản phụ cấp và hoàn trả 40 

Chủ lao động nước ngoài 52 

Công nhân nông trại 38 

Công việc tình nguyện 52 

Dịch vụ hỗ trợ tìm việc 48 

Dòng tu 51 

Đóng góp cho Archer MSA 48 
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Đóng góp chương trình hưu trí của chủ  

lao động 50 

Giáo sĩ 51 

Hoãn thuế tự chọn 50 

Khấu lưu (Xem Khấu lưu)  

Mẫu W-2  

(Xem Mẫu W-2)  

Nghĩa vụ quân sự 52 

Người làm tại gia 38 

Nhà giữ trẻ 47 

Nhận con nuôi, hỗ trợ của chủ lao động 49 

Phần thưởng của tiền truy lĩnh 47  

Phần thưởng thành tích cho nhân viên 47 

Phần thưởng và giải thưởng 47  

Phiếu nợ cho phục vụ 48 

Phụ cấp sinh hoạt phí của chính phủ 48 

Quân nhân về hưu 38, 52 

Quyền chọn cổ phiếu 51 

Quyền lợi cực tiểu 49 
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Quyền lợi phụ 48 

Quyền tăng giá cổ phiếu 48 

Sai áp 13 

Tài sản bị hạn chế 51 

Cổ tức trên cổ phiếu bị hạn chế 51 

Tiền hoa hồng ứng trước 47 

Tiền kiếm được của trẻ em 8 

Tiền lương nghỉ bệnh 48 

Tiền lương nghỉ phép tích lũy 48 

Tiền lương trả khi nghỉ bệnh 54 

Tiền thưởng 47 

Thù lao của nhân viên 47 

Thù lao hỗn hợp 47 

Thuế an sinh xã hội và Medicare do chủ lao 

động trả 48 

Trông trẻ 47 

Tiền gửi đóng băng: 

Gia hạn thời gian chuyển tiếp của IRA  83 

Tiền lãi 76  
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Tiền học: 

Chương trình đủ điều kiện  

(Xem Chương trình tiền học đủ điều kiện)  

Tiền hối lộ 74  

Tiện ích: 

Tiền hoàn lại 78 

Trợ cấp bảo tồn năng lượng 78  

Tiền ký gửi:  

Mất mát trên 102 

Tiền lãi:  

Nặng lãi 57 

Phí để thu 102 

Tiền gửi đóng băng 57 

Tiền lại quả 76 

Tiền lãi từ cho vay nặng lãi 57 

Tiền làm thêm giờ 40 

Tiền lương (Xem Tiền công và tiền lương) 

Tiền lương chênh lệch: 

Tiền lương của quân nhân trừ bị: 
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Quân đội trừ bị 52 

Tiền lương nghỉ bệnh 

Đạo luật Bảo hiểm thất nghiệp đường sắt 54 

Thu nhập 48 

Tiền lương trả khi nghỉ bệnh:  

Các khoản thanh toán FECA 54 T 

iền mặt:  

Tiền hoàn lại 74 

Tiền nghỉ bệnh: 

Khấu lưu 40 

Thỏa ước lao động tập thể 40 

Tiền phạt 11 

(Cũng xem Hình phạt) Khả năng khấu trừ 103 

Tiền Phạt 20, 21 

(Cũng xem Hình phạt) 

Tiền tử tuất do tai nạn 49 

Tiền thắng và thua cược 76, 105 

Khấu lưu 40, 45 
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Tiền thu được từ hợp đồng bảo hiểm  

hỗn hợp 70 

Tiền thù lao: 

Không phải nhân viên 75 

Tiền thù lao không phải dành cho  

nhân viên 75 

Tiền thuê văn phòng, khấu trừ 102 

Tiền thưởng 40, 47, 77  

Tiền truy lĩnh, phần thưởng cho 47  

Tiết kiệm:  

Chứng thư 56, 61 

Trái phiếu 57, 62 

Trái phiếu sử dụng cho giáo dục 59  

Tiểu bang:  

Công trái, tiền lãi trên 60  

Tìm kiếm việc làm: 

Khấu trừ chi phí cho phỏng vấn 76 

Tín thuế 106, 108 

Cơ hội Mỹ 24 
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Giáo dục trọn đời  

(Xem Tín thuế giáo dục trọn đời) 

Tín thuế cho người phụ thuộc khác 108 

Thu nhập kiếm được  

(Xem Tín thuế thu nhập kiếm được) 

Thuế trẻ em (Xem Tín thuế trẻ em) 

Tín thuế bao trả cho sức khỏe 8 

Tín thuế cho chi phí chăm sóc trẻ em và 

người phụ thuộc 108 

Tín thuế cho người phụ thuộc  

khác 108, 110 

Hạn mức tín thuế 110 

Người đủ điều kiện 110 

Yêu cầu tín thuế 110 

Tín thuế dành cho người cao niên hay 

người bị khuyết tật 108 

Tín thuế dành cho việc chăm sóc trẻ em 

và người phụ thuộc:  

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 24 

Tín thuế đóng góp cho tiết kiệm hưu trí: 
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Giới hạn tổng thu nhập được điều chỉnh 24 

Tín thuế giáo dục:  

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 24  

Tín thuế giáo dục trọn đời:  

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 24 

Tín thuế hy vọng:  

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 24 

Tín thuế kinh doanh:  

Yêu cầu hoàn thuế 20 

Tín thuế thu nhập kiếm được 108 

Nộp đơn yêu cầu 8 

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 24 

Tín thuế trẻ em 8, 27, 108-110 

Hạn mức 24 

Hạn mức tín thuế 110 

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 24 

Yêu cầu tín thuế 110 

Tình nguyện viên VISTA 52 

Tính thuế 14 Làm tròn số tiền 14 
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Số tiền âm 14 

Số tiền bằng nhau 14  

Tính thuế và tín thuế 63, 106 

(Cũng xem Bảng tính)  

Tình trạng cư trú: 

Nhà bên ngoài Hoa Kỳ.  

(Xem Công dân bên ngoài Hoa Kỳ.) 

Tổ chức quốc tế, nhân viên của 52 

Tổ chức tài chính 79 

(Cũng xem Ngân hàng)  

Tổ chức tôn giáo 8, 51  

(Cũng xem Giáo sĩ) 

Tổn thất từ kiện tụng 75 

Tổng số tiền hỗ trợ 36  

Tổng thu nhập: 

Định nghĩa 7  

Yêu cầu nộp (Bảng 1-1) 6 

Tuổi, ngưỡng khai thuế cao hơn sau 65 tuổi 7 

Yêu cầu nộp đối với người phụ thuộc  

(Bảng 1-2) 7  
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Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI):  

Đã sửa đổi (Xem Tổng thu nhập được điều 

chỉnh đã sửa đổi (MAGI)) 

Tín thuế đóng góp cho tiết kiệm hưu trí 24 

Tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa 

đổi (MAGI):  

IRA Roth, việc tính thuế cho 88 

Bảng tính 9-2 88 

Giảm dần (Bảng 9-3) 88 

IRA, việc tính thuế cho: 

Ảnh hưởng đến khấu trừ nếu được bao trả 

theo kế hoạch hưu trí của chủ lao động  

(Bảng 9-1) 81, 82 

Ảnh hưởng đến khấu trừ nếu không được bao 

trả theo kế hoạch hưu trí của chủ lao động 

(Bảng 9-2) 82  

Bảng tính 9-1 82  

Tổng Thanh tra của Bộ Tài chính: 

Số điện thoại khai báo ẩn danh hành vi gian 

lận hoặc sai trái của nhân viên IRS 3  
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Tờ khai: 

Được điều chỉnh 94 

Trẻ em 15 

Tờ khai cuối cùng của người quá cố: 

Khấu trừ tiêu chuẩn 92 

Tờ khai được điều chỉnh 19 

(Cũng xem Mẫu 1040-X) 

Tờ khai giấy và điện tử (Xem E-file) 

Tờ khai thông tin 12-14, 47, 48, 51 

(Cũng xem Mẫu 1099) 

(Cũng xem Mẫu W-2)  

Hợp danh phải cung cấp 70 

Tờ khai thuế 11, 15, 23 

(Cũng xem Chữ ký) 

(Cũng xem Ngày đến hạn) 

(Cũng xem Tờ khai thuế chung) 

Ai phải nộp 6, 8 

Bản ghi của 18 

Bản sao của 17 
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Các bước để chuẩn bị (Bảng 1-6) 12 

Các mẫu để sử dụng 8 

Cách nộp 12 

Dịch vụ chuyển phát tư nhân 11 

Điều chỉnh 19 

Đính kèm tờ khai thuế 14 

Được điều chỉnh 19 

(Cũng xem Mẫu 1040-X) 

Ghi ngày 15 

Gửi qua đường bưu điện 17 

Hỗ trợ chuẩn bị tờ khai thuế miễn phí 10 

Người được chỉ định làm bên thứ ba 14 

Người khai thuế được trả tiền 15 

Người nước ngoài 8 

Nộp của 6 

(Cũng xem Yêu cầu nộp)  

Thanh toán với 16  

Tờ khai thuế chung: 

Chu kỳ kế toán 23 
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Gia hạn cho công dân ở bên ngoài Hoa Kỳ 12 

Hình phạt gian lận 21 

Ký tên 15, 23 

Người đóng thuế đã ly hôn 23 

Người giám hộ của vợ/chồng, ký tên  

với tư cách 23 

Người phụ thuộc trên 34 

Người vợ/chồng quá cố 23 

Phúc lợi an sinh xã hội và hưu trí  

đường sắt 66 

Sau tờ khai thuế riêng 24 

Tờ khai thuế riêng sau tờ khai chung 24 

Tư cách khai thuế 22 

Thuế ước tính 42 

Trách nhiệm đối với 23 

Vợ/chồng bị tổn hại 16 

Vợ/chồng là người nước ngoài tạm trú hoặc có 

tình trạng kép 23  

Vợ/chồng vô can 23  
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Tờ khai thuế được điều chỉnh: 

Khấu trừ tiêu chuẩn, thay đổi thành khấu trừ 

từng khoản 94 

Khấu trừ từng khoản, thay đổi thành khấu trừ 

tiêu chuẩn  94 

Tờ khai thuế riêng  

(Xem Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế) 

Tờ khai thuế, thuế (Xem Tờ khai thuế)  

Tờ khai, thuế (Xem Tờ khai thuế)  

Tuổi: 

IRA: 

Phân phối bắt buộc ở tuổi 73 85, 88 

Phân phối trước tuổi 59 1/2 87  

IRA Roth 88, 91 

Khấu trừ tiêu chuẩn cho tuổi 65 trở lên 92 

Khoản đầu tư của trẻ em (Xem Trẻ em, tiêu 

đề phụ:  

Thu nhập đầu tư của trẻ em dưới 18 tuổi) 

Tổng thu nhập và yêu cầu khai thuế  

(Bảng 1-1) 6 
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Tùy chọn thanh toán điện tử 3 

Tuyên bố tiết lộ 21 

Tuyên bố về quyền của người đóng thuế:  

IRS yêu cầu cung cấp thông tin 3  

Tuyên úy: 

Tiền bảo hiểm nhân thọ khi tử nạn trong quá 

trình thi hành công  vụ 70 

Tư cách khai thuế 7, 22-27 

Chủ gia đình 22, 24 

Người đủ điều kiện để nộp với tư cách 25 

Hôn nhân bị hủy bỏ 22  

Người chưa kết hôn 7, 22 

(Cũng xem Người đóng thuế độc thân) 

Người đóng thuế đã ly hôn 22 

Người vợ/chồng còn lại 22 

Tờ khai thuế chung 22 

Thay đổi, sau thời điểm khai thuế 19 

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 23 

Tự động gia hạn thời gian nộp 11, 12  
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Mẫu 4868 11 

Tư vấn thuế cho Người cao niên 10 

TH 

Than và quặng sắt 72 

Thanh toán 107, 108 

Cứu trợ thiên tai 74 

Thanh toán cho chương trình phục hồi 52 

Thanh toán nhiệm vụ bồi thẩm 76 

Thanh toán tiền công chênh lệch 48 

Thanh toán tiền lãi 71 

(Cũng xem Vay thế chấp)  

Khấu trừ khoản vay sinh viên 24 

Nợ được hủy bao gồm 68 

Thanh toán thuế 3, 10, 16, 17, 19, 44  

Bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ 12 

Dịch vụ chuyển phát 11 

Tiền phạt do thanh toán trễ 20 

Thỏa thuận trả góp (Xem Thỏa thuận trả góp) 
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Thuế ước tính 16 

Thanh toán thuế ước tính 43  

Bằng séc hoặc lệnh phiếu 43 

Khấu giảm cho khoản thanh toán  

vượt mức 43 

Thanh toán trễ: 

Hình phạt đối với việc thanh toán thuế 20  

Thanh toán vượt mức thuế 15 

(Cũng xem Hoàn thuế) 

Thành viên đội cứu hộ: 

Tiền bảo hiểm nhân thọ khi tử nạn trong quá 

trình thi hành công vụ 70 

Thành viên hộ gia đình 22 

(Cũng xem Chủ gia đình) 

Thành viên và công ty hợp danh 102 

Thu nhập 70 

Thay đổi địa chỉ 19 

Thay đổi tên 13, 45  

Thẩm phán, liên bang: 
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Bao trả theo kế hoạch hưu trí của chủ  

lao động 80 

Thân nhân đủ điều kiện 34  

Thân nhân, đủ điều kiện 34  

Thẻ tín dụng: 

Quyền lợi, tính thuế của bảo hiểm 75 

Thanh toán thuế 3  

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ: 

Thanh toán thuế 12  

Thiệt hại mang tính chất trừng phạt: 

Dưới dạng thu thập 75 

Thiệt hại về cảm xúc 75 

Thỏa thuận cấp dưỡng đa phương 37 

Thỏa thuận trả góp 17  

Thổ dân: 

Quyền đánh cá 76 

Thuế do chính quyền bộ lạc thu, khấu trừ 96 

Thổ dân Mỹ (Xem Thổ dân)  

Thông tin mật: 
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Đạo luật về Quyền riêng tư và Đạo luật Giảm 

bớt thủ tục giấy tờ 3 

Thông tin TTY/TDD 126 

Thời hạn (Xem Ngày đến hạn)  

Thu gom rác: 

Khấu trừ (Bảng 11-1) 99 

Thù lao 47 

(Cũng xem Tiền công và tiền lương) 

Định nghĩa cho các mục đích IRA 79 

Nhân viên 47 

Thù lao hỗn hợp 47 

Xác định cho mục đích IRA Roth 88 

Thù lao hoãn thuế: 

Chương trình không đủ điều kiện 48 

Hạn mức 50  

Thu nhập 47, 67, 74 

(Cũng xem Cấp dưỡng) 

(Cũng xem Tiền công và tiền lương) 

Công ty Hợp danh 70 
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Công ty S 71 

Hoạt động bất hợp pháp 78 

Khai báo thiếu 19 

Khoản nhận suy định của 61 

Miễn thuế 35 

Nhận suy định 13 

Nhận suy định của 13 

Nợ được hủy 68 

Phục hồi 71 

Tiền bản quyền 72 

Tiền bảo hiểm nhân thọ 70 

Tiền lãi 54 

Tiền thù lao không phải dành cho  

nhân viên 75 

Tổng 35 

Thanh toán nhiệm vụ bồi thẩm 76 

Trả cho bên thứ ba 13Trả cho người đại diện

 13 

 Trả trước 13 
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Trao đổi 67 

Thu nhập được miễn thuế 35  

Thu nhập kiếm được: 

Định nghĩa: 

Cho mục đích khấu trừ tiêu chuẩn 93 

Yêu cầu nộp đối với người phụ thuộc  

(Bảng 1-2) 7 

Thu nhập nhận suy định 13  

Thu nhập phi lao động: 

Trẻ em 55 

Thu nhập phi lao động của trẻ em  

(Xem Trẻ em, tiêu đề phụ: Thu nhập phi lao 

động của) 

Thu nhập từ nước ngoài:  

Khai báo của 3 

Loại trừ của thu nhập kiếm được 3 

Thu nhập từ tiền boa 

Khấu lưu 40 Khấu lưu chưa đủ 40 

Tiền boa được phân bổ 40 
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Thu nhập từ tiền lãi 54 

Hoàn thuế, từ 18 

Mẫu 1099-INT 13 

Phục hồi thu nhập, trên 71 

Tiền gửi đóng băng, từ 76 

Trái phiếu tiết kiệm 76 

(Cũng xem Trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ) 

Thu nhập từ trao đổi 67 

Định nghĩa của trao đổi 67 

Mẫu 1099-B 67 

Thu nhập và chi phí cho thuê: 

Cho thuê tài sản cá nhân 72 

Giá tăng vì thuế bất động sản cao hơn 100 

Giá tăng vì thuế bất động sản cao hơn.:  

Khấu trừ (Bảng 11-1) 99 

Lỗ từ hoạt động cho thuê bất động sản 24 

Thuế: 

Cách tính  

Thuế an sinh xã hội và Medicare:  
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Hỗ trợ, không tính vào 37  

Thuế bất động sản: 

Định giá (Xem Việc định giá ở địa phương) 

Hoàn thuế, xử lý của 99 

Hợp tác xã nhà ở 97  

Khấu trừ: 

Bảng A, C, E hoặc F (Mẫu 1040) 100 

Danh mục thuế được khấu trừ (Bảng 11-1) 99  

Khấu trừ của 97  

Thuế chuyển giao tài sản:  

Giao dịch bất động sản và 100  

Thuế di sản: Khấu trừ 100 

Thuế do IRS tính 107 

Thuế đánh trên tài sản thừa kế: 

Khả năng Khấu trừ 100 

Khấu trừ 100 

Thuế gián thu 85 

(Cũng xem Hình phạt) 
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IRA do không thực hiện được các phân phối 

tối thiểu 85 

IRA Roth 90 

Khấu trừ (Bảng 11-1) 99 

Thuế Medicare, không phải tiền hỗ trợ 37 

Thuế nghề nghiệp: 

Khấu trừ: 

Thuế được khấu trừ (Bảng 11-1) 99  

Thuế quá hạn: 

Giao dịch bất động sản, phân phối thuế 98  

Thuế quà tặng:  

Không thể khấu trừ 100 

Thuế suất 22 

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế (Bảng Y-2) 23 

Thuế tài sản cá nhân: 

Các khoản thuế (Xem Thuế tài sản cá nhân) 

Khấu trừ 100 

Bảng A, C, E hoặc F (Mẫu 1040) 100 

Thuế tiền lương 48 
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(Cũng xem Thuế an sinh xã hội và Medicare)  

Thuế tiểu bang hoặc địa phương: 

Hoàn thuế 71 

Thuế tính theo đầu người: 

Khả năng khấu trừ 100 

Thuế tối thiểu thay thế (AMT) 107 

Thuế tự kinh doanh: 

Khấu trừ 100 

Danh mục thuế được khấu trừ (Bảng 11-1) 99  

Thuế thu nhập: 

Liên bang (Xem Thuế thu nhập liên bang) 

Nước ngoài (Xem Thuế thu nhập từ  

nước ngoài) 

Tiểu bang hoặc địa phương (Xem Thuế thu 

nhập tiểu bang hoặc địa phương) 

Thuế thu nhập địa phương, các khoản 

khấu trừ từng khoản 94  

Thuế thu nhập liên bang:  

Không thể khấu trừ 100 
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Khấu trừ (Bảng 11-1) 99 

Thuế thu nhập tiểu bang hoặc địa 

phương 94 

Hoàn thuế, cách xử lý 96 

Hoàn thuế, xử lý của 97 

Khai chung thuế tiểu bang và địa phương 

nhưng khai riêng thuế liên bang 97 

Khấu trừ 96 

Bảng A (Mẫu 1040) 100 

Danh mục thuế được khấu trừ (Bảng 11-1) 99 

Mẫu W-2 thể hiện thuế được khấu lưu 96 

Ngoại lệ đối với khoản khấu trừ 96 

Tờ khai thuế điện tử nộp cho liên bang 9 

Thay đổi liên bang, ảnh hưởng đến 20 

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 97  

Thuế thu nhập từ nước ngoài: 

Định nghĩa của 96 

Khấu trừ 97 



1298 

Bảng A hoặc báo cáo Mẫu 1040 hoặc  

1040-SR 100 

Mẫu 1116 để yêu cầu tín thuế 100 

Thuế trẻ em (Xem Trẻ em, tiêu đề phụ:  

Thu nhập phi lao động của)  

Thuế trước bạ: 

Giao dịch bất động sản và 100 

Thuế ước tính 37 

Định nghĩa 38 

Hình phạt cho trả thiếu 43 

Hình phạt do thanh toán thiếu 38, 45 

Hình phạt thanh toán thiếu 45 

Khấu giảm cho 38, 44 

Khoản thanh toán vượt mức được áp  

dụng cho 15 

Không bắt buộc 41 

Kỳ đầu tiên, không có thu nhập chịu thuế ước 

tính trong 43 

Người đóng thuế đã kết hôn 42  
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Người đóng thuế đã ly hôn 45 

Người đóng thuế theo năm tài chính 43 

Phiếu thanh toán 44 

Phúc lợi an sinh xã hội hoặc hưu trí  

đường sắt 64 

Số tiền phải trả để tránh bị phạt. 43 

Tính toán số tiền thuế 42 

Tờ khai thuế riêng 45 

Thanh toán 16, 43  

Ai phải thực hiện 41 

Bảng liệt kê 43 

Khi nào bắt đầu 43 

Tính số tiền của từng kỳ thanh toán 43  

Thay đổi tên 45 

Thay đổi thuế ước tính 43 

Thuế thu nhập tiểu bang và địa phương,  

khấu trừ 96 

Thứ Bảy, Chủ Nhật, quy tắc ngày lễ 43  

Tránh 41 
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Trợ cấp thất nghiệp 73 

Thuế việc làm 38, 44 

Thuế, không phải tiền hỗ trợ 37 Thuộc địa 

của Hoa Kỳ: 

Khẩu trừ của thuế thu nhập được trả cho 97 

Thứ Bảy, thời hạn rơi vào 43 

Thử thách cho người đóng thuế là người 

phụ thuộc 27 

Thử thách công dân hoặc thường trú 

nhân 27 

Thử thách hỗ trợ: 

Thân nhân đủ điều kiện 35 

Trẻ đủ điều kiện 30 

Thử thách mối quan hệ 29, 34 

Thử thách tình trạng cư trú 29 

Thử thách tổng thu nhập 35 

Thử thách tuổi tác 29 

Thử thách thành viên hộ gia đình hoặc 

mối quan hệ 34 

Thử thách về khai thuế chung 27, 32  
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Thừa kế: 

IRA (Xem Quỹ hưu trí cá nhân (IRA)) 

Không đánh thuế 76 

Thực thể truyền qua 102 

Thưởng 77 

TR 

Trả trước: 

Bảo hiểm 56 

Trách nhiệm của cha mẹ (Xem Trẻ em)  

Trái phiếu: Giảm giá 60 

Giảm giá phát hành gốc 60 

Miễn thuế 60 

Phát hành với giá chiết khấu 60 

Tiết kiệm 57 

Trừ dần tiền trả thêm 104 

Trái phiếu cuống 61 

Trái phiếu đô thị 60 
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Trái phiếu Hoa Kỳ ngắn hạn, trung hạn, 

và dài hạn 60 

Trái phiếu ngắn hạn, trung hạn,  

và dài hạn 60 

Trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ: 

Giáo dục, được sử dụng cho 24 

Tiền lãi 76 

Trái phiếu tiết kiệm Sê-ri EE và E 57 

Trái phiếu tiết kiệm Sê-ri HH và H 57 

 Trái phiếu tiết kiệm Sê-ri I 57 

Trái phiếu trung hạn 56 

Trẻ chết trước khi sinh 29 

Trẻ còn sống khi sinh 29 

Trẻ đủ điều kiện 28 

Trẻ được sinh ra 29 

Chủ gia đình, người đủ điều kiện khai thuế với 

tư cách 25, 27 

Số an sinh xã hội cần lấy 37 

Trẻ em 49 

(Cũng xem Nhận con nuôi) 
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Bị bắt cóc 29, 34 

Chết trước khi sinh 29 

Cổ tức của (Xem tiêu đề này: Thu nhập đầu 

tư của trẻ em dưới 18 tuổi) 

Đưa đón trẻ em đến trường 78 

Giám hộ 30 

Khấu trừ tiêu chuẩn cho 92, 93 

Ký tên tờ khai, cha mẹ cho con 15 

Người chăm sóc 47 

(Cũng xem Chăm sóc trẻ em) 

Người trông trẻ 47 

Nhận con nuôi (Xem Con nuôi) 

Quà tặng 55 

Tín thuế (Xem Tín thuế trẻ em) 

Tín thuế cho 8 

(Cũng xem Tín thuế trẻ em) 

Tín thuế trẻ em bổ sung 110 

Thu nhập của 8 

Thu nhập đầu tư của trẻ em dưới 18  
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tuổi: 

Lợi nhuận và cổ tức 8 

Lựa chọn của cha mẹ để khai báo trên Mẫu 

1040 hoặc 1040-SR 8 

Yêu cầu nộp đối với người phụ thuộc  

(Bảng 1-2) 7  

Thu nhập phi lao động của 55 

Trẻ được sinh ra: 

Chủ gia đình, người đủ điều kiện khai thuế với 

tư cách 25, 27 

Số an sinh xã hội cần lấy 37 

Trẻ qua đời: 

Chủ gia đình, người đủ điều kiện  

khai thuế với tư cách 25, 27 

Trợ cấp của (Xem Trợ cấp cho con) 

Yêu cầu nộp 8 

Với tư cách là người phụ thuộc (Bảng 1-2) 7  

Trẻ em bị bắt cóc:  

Thân nhân đủ điều kiện 34 
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Trẻ đủ điều kiện 29 

Trẻ mất tích: 

Ảnh chụp, có trong các ấn phẩm của IRS 3 

Trẻ qua đời 29 

Trẻ, đủ điều kiện 28 

Trộm cắp danh tính 2, 21 

Trốn thuế 21 

Trông trẻ 47 

Trợ cấp cho con 75 

Trợ cấp cho cựu chiến binh:  

Quyết định hồi tố 53 

Thời hiệu đặc biệt. 53  

Trợ cấp cựu chiến binh: 

Hỗ trợ giáo dục 77 

Trợ cấp nghiên cứu sinh  

(Xem Học bổng và trợ cấp nghiên cứu sinh) 

Trợ cấp sử dụng năng lượng cho  

mùa đông 75 

Trợ cấp thất nghiệp:  
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Bảo hiểm thẻ tín dụng chi trả 75  

Đóng góp bắt buộc vào quỹ tiểu bang,  

khấu trừ 97 

Phần góp tự nguyện trong quỹ trợ cấp 104 

Trợ cấp thực phẩm: 

Chương trình dinh dưỡng cho người  

cao niên 74 

Trợ cấp, cứu trợ thiên tai 73 

Trợ giúp (Xem Trợ giúp về thuế) 

Trợ giúp về thuế 5, 10, 126 

Tình nguyện tư vấn (chương trình Tình 

nguyện hỗ trợ thuế thu nhập ) 52 

Tư vấn tình nguyện (chương trình Tình 

nguyện hỗ trợ thuế thu nhập) 10 

Tư vấn thuế cho Người cao niên 10 

U 

Uy tín nghề nghiệp 104 
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Ư 

Ước tính: Khấu giảm cho 45 

Phiếu thanh toán 43 

V 

Vàng và bạc: 

Đầu tư IRA vào 87 

vay thế chấp:  

Tiền trả trợ cấp 74  

Vay thế chấp: 

Tiền lãi: 

Hoàn thuế của 71 

Vay thế chấp được chiết khấu 68 

Vắng mặt tạm thời 29, 35 

Vắng mặt, tạm thời 29, 35 

Vật di tặng 75, 76 

(Cũng xem Người thụ hưởng di sản) 

(Cũng xem Thừa kế) 
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Vé phương tiện công cộng, chủ lao động 

cung cấp 50 

Vé phương tiện giao thông 50 

Vé phương tiện giao thông đại chúng, 

chủ lao động cung cấp 50  

Vi phạm hợp đồng:  

Tổn thất dưới dạng thu nhập 75 

Vi phạm luật địa phương 35 

Việc định giá ở địa phương: 

Khả năng Khấu trừ 99 

Việc làm: 

Các khoản thuế 48 

(Cũng xem Thuế an sinh xã hội và Medicare) 

Khấu lưu FICA 12 

(Cũng xem Khấu lưu thuế) Phí môi giới 75 

Việc làm nước ngoài 8, 52 

Công dân Hoa Kỳ 52 

Từ bỏ tình trạng người nước ngoài 52 

Thuế an sinh xã hội và Medicare 52  

Việc làm ở nước ngoài 52 
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Việc làm quốc tế (Xem Việc làm nước ngoài) 

Viên chức khu bầu cử 

Chi phí, khai báo về 76  

Vốn giá gốc: 

IRA cho đóng góp không thể khấu trừ 82, 86 

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế 23 

Các khoản khấu trừ: 

Thay đổi phương thức từ hoặc sang khấu trừ 

từng khoản 94 

Xử lý 24 

Cách nộp tờ khai thuế 23 

Chủ quyền trọn, phân phối thuế bất  

động sản 99 

Chuyển tiếp 24 

Khai chung thuế thu nhập tiểu bang và địa 

phương nhưng khai riêng thuế liên bang 97 

Khấu trừ từng khoản 24, 94 

Một bên vợ/chồng đã liệt kê từng khoản nên 

người kia cũng phải làm như vậy 92 
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Phúc lợi an sinh xã hội và hưu trí  

đường sắt 64 

Tiểu bang có tài sản chung 24 

Tín thuế thu nhập kiếm được 24  

Tín thuế, xử lý 24 

Thuế thu nhập tiểu bang và địa phương 97 

Vỡ Nợ: 

Nợ được hủy không được coi là thu nhập 69 

Vợ/chồng 7, 14, 15, 22, 23, 70 

(Cũng xem Người đóng thuế đã kết hôn) 

(Cũng xem Vợ/chồng còn lại) 

Vợ/chồng bị tổn hại 16 

Yêu cầu hoàn thuế 16  

Vợ/chồng còn lại: 

Tiền bảo hiểm nhân thọ được trả cho 70 

Vợ/chồng qua đời 93 
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X 

Xe hơi 50, 78 

(Cũng xem Đi lại và vận chuyển) 

Thuế tài sản cá nhân trên, khấu trừ 100 

Xóa sổ (Xem Hủy nợ) 

Xổ số và rút thưởng 76 

(Cũng xem Tiền thắng và thua cược) 

Y 

Yêu cầu khai thuế 23 

(Cũng xem Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế) 

Khai thuế chung 22, 23 

(Cũng xem Tờ khai thuế chung) 

Yêu cầu lưu giữ hồ sơ 17  

Bản sao tờ khai thuế 17 

Bằng chứng thanh toán 18 

Cá cược 76 

Hồ sơ cơ bản 18  

Hồ sơ điện tử 17 
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Tại sao cần lưu giữ hồ sơ 17 

Thời gian lưu giữ 18 

Yêu cầu nộp 6-21 

Ai phải nộp 6, 8 

Cá nhân đóng thuế 7 

Công dân bên ngoài Hoa Kỳ 7 

Đa số người đóng thuế (Bảng 1-1) 6 

Điện tử (Xem E-file) 

Gia hạn 11 

Hình phạt do khai thuế trễ (Xem Hình phạt) 

Khi nào nộp 11 

Mức tổng thu nhập (Bảng 1-1) 6 

Người chưa kết hôn (Xem Người đóng thuế 

độc thân) 

Người nộp theo niên lịch 11 

Người phụ thuộc 7, 8 

Nơi nộp 17 

Tiền phạt do nộp trễ (Xem Hình phạt) 

 



1313 

Nơi nộp tờ khai 
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Trang này cố ý để trống 

 


